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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN 

 NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA LAI BIO 404 TRÊN ĐẤT XÁM GLEY  

TẠI BUÔN MA THUỘT 
 

Đào Thế Sang
1
 

 
TÓM TẮT 

 

Bio 404 là giống lúa lai nhập từ Ấn Độ, có tiềm năng năng suất cao, được trồng tại 

Đắk Lắk từ năm 2010. Song đến nay vẫn chưa có qui trình canh tác đặc thù của vùng để khai 

thác tối đa tiềm năng của giống. Để góp phần hoàn thiện qui trình thâm canh giống lúa lai Bio 

404 trên đất xám gley tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, một thí nghiệm gồm 4 mật độ gieo 

và 4 mức phân bón đã được triển khai trong 2 vụ hè thu 2012 và 2013. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, phân bón và mật độ gieo sạ có ảnh hưởng chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, các 

yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa Bio 404 trên đất xám gley tại vùng Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đăk Lăk. Theo đó mức phân bón P3 (120kg N-80kg P2O5-120kg K2O) và lượng giống 

gieo M3 (40kg/ha) có các chỉ tiêu sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất cao nhất. Có 

sự tác động hỗ tương giữa các mức phân bón và mật độ gieo đối với năng suất lúa. Công thức 

P3M3 (120N-80P2O5-120K2O + 40kg giống/ha) cho năng suất cao nhất, với 87,9 tạ/ha. 

 

Từ khóa: lúa lai; phân bón; mật độ. 

 

1. Đặt vấn đề  

Những năm qua cây lúa lai đã có chỗ đứng khá bền vững, được nông dân 

chấp nhận, góp phần đưa công nghệ trồng lúa của Việt Nam vươn tới trình độ 

cao của khu vực. Hiện nay, lúa lai được phát triển rộng khắp mọi miền đất 

nước, trong đó có vùng Tây Nguyên.  

Đắk Lắk là một trong những tỉnh có diện tích gieo trồng lúa lai khá lớn 

song năng suất c n thấp, chưa phát huy được tiềm năng của giống mới và lợi 

thế vùng, nguyên nhân do chưa áp dụng tốt và đồng bộ các khâu kỹ thuật thâm 

canh như đầu tư phân bón, mật độ gieo sạ... 

Để góp phần nâng cao năng suất lúa lai, đề tài: “Nghiên     ảnh h  ng 

  a         à ph n   n  ến n ng      giống lúa lai Bio 404  rên     xá  gley 

 ại B ôn Ma Th   ” đã được thực hiện trong các vụ hè thu 2012 và 2013. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

- Nghiên cứu được thực hiện trong 2 vụ hè thu: 2012 và 2013, tại trại lúa 

H a Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nền thí nghiệm là xám gley (gleyic acrisols). Đất có phản ứng chua; 

hàm lượng chất hữu cơ, N, P, K ở mức trung bình; nghèo Ca, Mg.   

 

 

 

                                           
1
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Bảng 1: Tính  h   h a họ  nền      hí nghiệ  

pH OM  

(%) 

N 

(%) 

P2O5dt 

(mg/100g) 

K2Odt 

(mg/100g) 

Ca
2+ 

(meq/100g) 

Mg
2+ 

(meq/100g) 

4,90 2,94 0,167 6,2 13,1 2,8 2,0 

 -  iống lúa Bio 404 được đưa vào Đắk Lắk sản xuất từ năm 2010, do 

Công ty Bioseed Việt Nam  nhập từ Ấn Độ. Đây là giống có thời gian sinh 

trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ. Vụ Đông Xuân từ 120 -1 25 ngày, vụ Hè 

Thu 105 - 110 ngày.  Bio 404 có khả năng chống đổ tốt, nhiễm bệnh khô vằn 

nhẹ, chiều cao cây từ 105 - 110 cm, đẻ nhánh khoẻ, tập trung, dạng hình cây 

gọn, bông to, nhiều hạt.  

 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

-  Thí nghiệm gồm 2 nhân tố với các mức mật độ gieo và phân bón  như sau: 

+ Mật độ (lượng giống/ha): M1: 47,5 kg/ (mật độ phổ biến); M2: 30 

kg/ha (75% quy trình); M3: 40 kg, (theo quy trình); M4: 50 kg/ha (125% quy 

trình). 

+ Phân bón (kg/ha): P1: 115N + 56,1 P2O5 + 48,3 K2O (lượng phổ biến); 

P2: 90 N + 60 P2O5 + 90 K2O (75% quy trình); P3:120 N + 80 P2O5 + 120 K2O 

(theo quy trình); P4:150 N + 100 P2O5 + 150 K2O (125% quy trình). 

 Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (Split - plot design). 

Trong đó: ô lớn là yếu tố mật độ, ô nhỏ là các yếu tố phân bón. Thực hiện nhắc 

lại 3 lần. Diện tích ô cơ sở 10 m
2
.  

 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 

3.1.  Ảnh hưởng của phân bón và mật độ đến sinh trưởng cây lúa 

3.1.1. Đ ng  hái   ng  r  ng  hiều cao 

 
Biể   ồ 1: Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ến  hiề   ao   y lúa 
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 Nhìn chung, chiều cao cây lúa trong thí nghiệm tăng nhanh ở giai đoạn để 

nhánh, đến giai đoạn phân hóa đ ng thì chậm lại Theo đó, chiều cao cây tại các 

công thức có  mức phân P3 và P4 cao hơn so với P1 và P2. Với cùng một mức 

phân bón, các trường hợp gieo thưa cây lúa thấp hơn so với các mức gieo sạ 

dày. Tuy vậy, các chênh lệch nói trên là không đáng kể (biều đồ 1). 

 

3.1.2. Đ ng  hái  ể nhánh 

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của mật độ gieo sạ và liều lượng phân đến 

khả năng để nhánh của giống Bio 404 cho thấy: Khi tăng lượng phân bón cho 

cây lúa thì khả năng đẻ nhánh tăng; Đồng thời, những công thức mật độ gieo sạ 

thưa có số nhánh hữa hiệu cao hơn ở những công thức có mật độ gieo sạ dày. 

Như vậy, các mức phân bón và mật độ khác nhau có ảnh hưởng đến khả năng 

đẻ nhánh. Theo đó, ảnh hưởng của phân bón và khả năng đẻ nhánh quan hệ theo 

chiều thuận và giữa mật độ với  khả năng đẻ nhánh có quan hệ nghịch (bảng 2). 

Bảng 2: Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ến   ng  r  ng nhánh  

                                                                                                           nhánh  h    

Mức  phân 

bón 

Mật độ 

gieo sạ 

Thời gian sau sạ 

2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần 
Số nhánh 

hữu  

P1 

M1 1,8 4,5 6,8  6,7 3,0 

M2 1,7 4,4 6,5 6,6 3,0 

M3 1,9 4,0 6,1 6,3 2,4 

M4 1,8 3,1 5,8 5,9 2,3 

P2 

M1 2,1 3,7 7,5 7,6 2,9 

M2 2,0 3,6 6,7 6,4 2,8 

M3 1,9 3,5 6,7 6,1 2,8 

M4 2,0 3,2 6,6  6,0 2,6 

P3 

M1 1,9 3,8 7,7 6,5 3,3 

M2 1,9 3,5 7,1 6,4 2,9 

M3 2,0 3,4 6,9 6,1 2,9 

M4 2,0 3,3 6,6 6,0 2,7 

P4 

M1 2,1 4,3 8,1 6,8 3,6 

M2 2,0 4,2 8,1 6,7 3,0 

M3 2,2 3,6 8,4 6,5 2,9 

M4 2,1 3,6 7,9  6,0 2,9 

 

3.2. Ảnh hưởng của phân bón và mật độ gieo đến các yếu tố c u thành n ng su t  

3.2.1.  Ảnh h  ng   a ph n   n  à l ợng giống gieo  ến         ông
 

 Các mức phân bón khác nhau có tác động khác nhau đến sự hình thành 

bông, theo đó mức phân bón P2 có khả năng tạo bông
 
thấp nhất, cao nhất là P3. 

Có sự khác biệt về chỉ số bông/m
2
 giữa các mật độ gieo sạ khác nhau. Mức M1 

có số bông/m
2
 thấp nhất và cao nhất là M3. Việc tăng lượng giống gieo sạ lên 
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mức M4 không có tác dụng làm tăng mật độ bông. Công thức có mật độ bông cao 

là M3P3, đạt 382,8 bông/m
2
 (bảng 3). 

Bảng 3:  Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ạ  ến  ố  ông  
2
  

CV % = 10,1; LSD0,05(P) = 39,6; LSD0,05 (M) = 28,5; LSD0,05 (P*M) = 57,0 

 

3.2.2.  Ảnh h  ng   a ph n   n  à        gieo  ạ  ến  ố hạ   hắ   rên  ông 

Quan trắc ảnh hưởng của phân bón và lượng giống gieo đến khả năng tạo 

hạt của cây lúa cho thấy: số hạt chắc trên bông dao động 119,3 - 145,7. Trong 

các mức bón phân thì P3 có 133,7-  145,7 hạt chắc/bông, cao hơn các mức c n 

lại. Đối với mật độ gieo sạ, mức M3 cho số hạt chắc cao nhất với 122,3 – 145,7 

hạt/bông. Hỗ tương ảnh hưởng giữa các mức phân bón và mật độ gieo đến độ 

chắc ở giống lúa Bio 404 là có ý nghĩa. Công thức M3P3 có số hạt chắc cao 

nhất với 45,7 hạt/bông (bảng 4). 

Bảng 4: Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ạ  ến  ố hạ   hắ   ông  

CV % = 5,2; LSD0,05(P) = 8,7; LSD0,05 (M) = 5,8; LSD0,05 (P*M) = 11,5 

 

3.2.3.  Ảnh h  ng   a ph n   n  à        gieo  ạ  ến  hối l ợng  hạ  

Khối lượng 1.000 hạt thóc dao động trong khoảng 21,4 - 22,7 gam và ít 

khác nhau giữa các công thức thí nghiệm. Chứng tỏ các mức phân bón và mật 

độ gieo sạ khác nhau ảnh hưởng không đáng kể đến khối lượng hạt của giống 

lúa lai bio 404 trồng trên đất xám gley tại vùng Buôn Ma Thuột (bảng 5). 

 

 

Phân bón (P) 
Mật độ (M) TB 

phân bón M1 M2 M3 M4 

P1 269,7
e 

336,8
abcd 

334,0
abcd 

366,2
a 

326,6
a
 

P2 300,3
cde 

308,2
bcde 

359,2
ab 

345,5
abc 

328,3
a
 

P3 300,9
cde 

336,8
abcd 

382,8
a 

382,6
a 

350,8
a
 

P4 294,5
de 

333,1
abcd 

357,0
abc 

327,6
abcd 

328,0
a
 

TB mật độ 291,4
c
 328,7

b
 358,2

a
 355,5

ab
  

Phân bón (P) 
Mật độ (M) TB 

phân bón M1 M2 M3 M4 

P1 134,2
abcde

 119,6
g
 122,3

fg
 119,3

g
 123,9

c
 

P2 127,5
defg

 125,0
efg

 130,5
defg

 120,2
g
 125,8

bc
 

P3 133,7
bcdef

 143,8
ab

 145,7
a
 142,1

abc
 141,3

a
 

P4 133,4
bcdef

 132,1
cdef

 139,0
abcd

 131,6
cdef

 134,0
ab

 

TB mật độ 132,2
ab

 130,1
ab

 134,4
a
 128,3

b
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Bảng 5: Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ạ  ến  hối l ợng hạ   

Mức  phân bón Mật độ gieo sạ Khối lượng 1000 hạt (gam) 

P1 

M1 21,7 

M2 21,5 

M3 22,0 

M4 22,1 

P2 

M1 22,2 

M2 22,2 

M3 22,2 

M4 22,2 

P3 

M1 22,2 

M2 22,0 

M3 22,4 

M4 22,1 

P4 

M1 22,0 

M2 21,8 

M3 22,3 

M4 22,2 

 

3.3. Ảnh hưởng của mức phân bón và mật độ gieo đến n ng su t  

 Năng suất lúa trong thí nghiệm chịu ảnh hưởng của cả lượng giống gieo 

sạ và lượng phân bón. Theo đó, mật độ gieo M3 (40kg/ha) đạt trung bình 75,3 - 

87,9 tạ/ha, cao hơn các mật độ c n lại; mức phân bón P3 (120N-80P2O5-

120K2O) cho năng suất cao nhất, với 78,6 – 87,9 tạ/ha. 

 Có sự tác động hỗ tương giữa các mức phân bón và mật độ gieo đối với 

năng suất lúa. Công thức P3M3 (120N-80P2O5-120K2O + 40kg giống/ha) cho 

năng suất cao nhất trong dãy trắc nghiệm, với 86,6-87,9 tạ/ha (bảng 6).   

Bảng 6: Ảnh h  ng   a     ph n   n  à        gieo  ạ  ến n ng      lúa 

CV % = 3,7; LSD0,05(P) = 3,5; LSD0,05 (M) = 2,4; LSD0,05 (P*M) = 4,9 

 

 

 

Phân bón (P) 
Mật độ (M) TB 

phân bón M1 M2 M3 M4 

P1 74,3
ghij

 73,8
hij

 75,3
fghij

 83,9
abcd

 76,8
b
 

P2 70.9
j
 70,4

j
 73,6

ij
 72,1

j
 71,7

c
 

P3 78,6
efgh

 80,7
bcde

 87,9
a
 84,6

abc
 82,9

a
 

P4 78,4
efghi

 82,9
bcde

 85,1
ab

 79,1
defg

 81,3
a
 

TB mật độ 75,5
b
 76,9

b
 80,5

a
 79,9

a
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Kết luận 

- Phân bón và mật độ gieo sạ có ảnh hưởng chiều cao cây, khả năng đẻ 

nhánh, các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa Bio 404 trên đất xám gley 

tại vùng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Theo đó mức phân bón P3 (120kg N-

80kg P2O5-120kg K2O) và lượng giống gieo M3 (40kg/ha) có các chỉ tiêu sinh 

trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất cao nhất.  

- Có sự tác động hỗ tương giữa các mức phân bón và mật độ gieo đối với 

năng suất lúa. Công thức P3M3 (120N-80P2O5-120K2O + 40kg giống/ha) cho 

năng suất cao nhất, với 87,9 tạ/ha. 
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SUMMARY 

 

EFFECT OF SOWING DENSITY AND FERTILIZER DOSE ON YIELD OF BIO 404 

HYBRID RICE ON GLEYIC ACRISOLS IN BUON MA THUOT 

 

Dao The Sang
2
 

 

In Vietnam hybrid rice has been accepted by farmers, thereby enhance food production 

strongly. Currently, hybrid rice is grown in all parts of the country, including the Central 

Highlands. The seeds of bio 404 hybrid rice from India with high potential of yield  has been 

grown in Dak Lak provice since 2010. To contribute to the appropriate process  for 

cultivating bio 404 hybrid rice on gleyic acrisols in Buon  Ma Thuot, the experiment with 4 

sowing densities and 4 fertilizer doses was implemented in summer seasons of 2012 and 

2013. The results from the experiment showed that sowing density and fertilizer dose 

influenced on height, creating branches and yield of bio 404 hybrid rice remarkably. In that, 

fertilizer dose of  P3 (120kg N-80kg P2O5-120kg K2O) and  sowing density of M3 (40 kgs of 

seeds /ha) had highest development. The treatment of M3P3 gave highest yield with 8,79 tons 

/ ha. 

Keywords: hybrid rice, fertilizer, density. 
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